
IEEP Student Progress Record

CLASS:

# Stu. ID CLASSWORK

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total absent late

1 1459002 LÊ HẢI ANH 70 55 60 90 82 100 76.1 8.3 0 0

2 1459027 TRANG TRÍ KiỆT 55 65 80 70 64 100 72.3 8.5 1 0

3 1459034 NGUYỄN BÌNH MINH 50 80 70 70 64 95 71.5 8.8 1 0

4 1459047 NGUYỄN DUY THẮNG 85 70 70 70 70 100 77.5 4.5 6 0

5 1459043 TRẦN NGỌC PHÚ 70 65 60 70 76 85 71.0 7.3 0 0

6 1459044 NGUYỄN NHẬT QUANG 50 55 80 60 67 95 67.8 5.2 2 0

7 1459048 THÁI HỒNG TIÊN 40 55 50 80 70 70 60.8 7.3 1 0

8 1459053 NGUYỄN TRỌNG TRÍ 85 73 70 80 75 95 79.6 7.4 0 0

9 1459010 LÝ ANH DUY 65 40 40 60 60 80 57.5 5.8 0 0

10 Le Anh Tuan 55 65 70 60 79 80 68.1 6.8 1 0

11 1458018 NGUYỄN HOÀNG DUY KHANH 65 55 60 50 70 90 65.0 5.4 1 0

12 1459038 LÊ NHIỆM 50 75 60 60 61 95 66.8 6.9 0 0

13 1459046 NGUYỄN ViẾT THANH 80 60 60 80 70 100 75.0 7.6 0 0

14 1458008 ma gia tuan 60 65 60 70 52 100 67.8 7 0 0

15 1459060 CHIÊM TRIỀU VINH 60 50 70 90 64 100 72.3 8.5 0 0

MIDTERM TEST

LECTURER:

Full name

ACA 2

Attendance


